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I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 (theo gốc so sánh năm 2010) ước tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 4,2%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%, sản xuất và phân phối điện tăng 8,2%, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,8%. Những ngành có tốc độ tăng cao gồm: chế biến sữa và sản phẩm từ sữa tăng 20,6%; sản xuất bia tăng 14,0%; sản xuất thuốc lá tăng 16,6%; sản xuất sợi tăng 44,9%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 50,9%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 17,2%; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh tăng 12,6%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 15,3%; sản xuất xi măng tăng 10,0%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 14,1%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 13,4%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 11,7%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 52,5%; sản xuất thiết bị điện các loại tăng 79,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 23,7%... Tuy nhiên, những ngành giảm so với cùng kỳ gồm: khai thác dầu thô giảm 3,2%; khai thác khí đốt tự nhiên giảm 16,3%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 3,4%; sản xuất phân bón giảm 10,3%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 10,4%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 6,9%... 
Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (theo năm gốc so sánh năm 2010) ước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,1%, sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%, cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 9,2%. Các ngành có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ gồm: sản xuất đồ uống tăng 9,0%; sản xuất sợi tăng 24,6%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 40,5%; may trang phục tăng 11,4%; sản xuất giày, dép tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,4%; sản xuất pin và ắc quy tăng 14,0%; sản xuất thiết bị điện các loại  tăng 21,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 22,1%... Tuy nhiên, một số ngành giảm gồm: sản xuất sắt, thép, gang giảm 3,0%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng giảm 1,7%... (Phụ lục 1).
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Tháng 11, những sản phẩm phục vụ tiêu dùng tăng mạnh so với cùng kỳ như: Ti vi tăng 88,3%; ô tô lắp ráp tăng 23,2%; thép cán tăng 14,8%; quặng apatit tăng 11,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 19,7%; quần áo mặc thường tăng 15,9%; giầy dép da tăng 12,7%; thuốc lá tăng 16,5%; bia tăng 15,0%; dầu thực vật tinh luyện tăng 17,4%; sữa tắm và sữa rửa mặt tăng 44,0%; bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 15,9%; giày dép da tăng 12,7%... Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm như: dầu thô giảm 3,2%; khí đốt thiên nhiên giảm 16,3%; polypropylen giảm 28,1%; sắt, thép thô giảm 13,6%; thép thanh, thép góc giảm 12,1%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 3,7%; điện thoại di động giảm 3,1%; xe máy giảm 13,4%; phân urê giảm 19,1%; phân hỗn hợp NPK giảm 9,5%; dầu gội, dầu xả giảm 4,6%; sữa bột giảm 1,8%;...     

Tính chung 11 tháng, một số sản phẩm có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: khí hóa lỏng tăng 9,7%; xăng dầu các loại tăng 21,7%; polypropylen tăng 22,4%; thép cán tăng 25,0%; ti vi tăng 25,6%; ô tô tăng 14,4%; phân urê tăng 19,8%; quần áo mặc thường tăng 11,5%; giầy, dép da tăng 9,3%; bia các loại tăng 7,8%; sữa bột tăng 10,1%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 21,8%; bột giặt và các chế phẩm dùng làm chất tẩy rửa tăng 11,5%… Ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: than sạch giảm 2,6%; sắt thép thô giảm 10,8%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 2,5%; phân hỗn hợp NPK giảm 3,0%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc nhân tạo giảm 9,4%... (Phụ lục 2). 
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2. Tình hình tiêu thụ

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản xuất thuốc lá tăng 21,8%; sản xuất vải dệt thoi tăng 31,5%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 28,4%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 17,9%; sản xuất giầy, dép tăng 14,3%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 18,5%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 27,4%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 32,6%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 27,4%; sản xuất pin và ắc quy tăng 17,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 54,7%...
Tính chung 10 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 10,4% so với cùng kỳ, trong đó, một số ngành tiếp tục có mức tiêu thụ tăng do tiêu dùng cuối năm và trả nợ đơn hàng như: sản xuất bia tăng 11,2%; sản xuất thuốc lá tăng 7,8%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 35,8%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 10,5%; sản xuất giày, dép tăng 30,6%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 17,6%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 13,4%; sản xuất pin và ắc quy tăng 22,0%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 28,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 40,2%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tăng 28,0%... Tuy nhiên, sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 0,5%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 11,1%.. (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01 tháng 11 năm 2013 tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2012, trong đó: một số ngành có chỉ số tồn kho cao như: chế biến sữa và các sản phẩn từ sữa tăng 69,9%; sản xuất đồ uống tăng 20,8%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 20,3%; sản xuất giầy, dép tăng 2,1 lần; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa tăng 87,6%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 16,5%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 30,1%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 25,7%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 83,8%; sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 32,1%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 84,0%... 
Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2012 gồm: sản xuất thuốc lá giảm 6,9%; sản xuất vải dệt thoi giảm 49,6%; may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) giảm 4,6%; sản xuất xi măng giảm 50,3%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 66,2%; sản xuất pin và ắc quy giảm 5,7%; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện giảm 16,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 51,1%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe giảm 31,5%... (Phụ lục 4).

Tồn kho trong sản xuất một số sản phẩm ước đến hết tháng 11/2013 như sau: than tiêu chuẩn trên 6,47 triệu tấn; thép các loại gần 300 nghìn tấn; xi măng khoảng 590 nghìn tấn; clanke khoảng 2,02 triệu tấn; quặng apatit 1.016 nghìn tấn; Tinh quặng sắt khoảng 90,6 nghìn tấn; Tinh quặng đồng khoảng 1,19 nghìn tấn; động cơ diezen gần 10,5 nghìn cái; phân ure trên 245,3 nghìn tấn (Phú Mỹ trên 85 nghìn tấn; Cà Mau gần 60 nghìn tấn; Ninh Bình trên 75,8 nghìn tấn; Hà Bắc 24,6 nghìn tấn); phân DAP gần 53,5 nghìn tấn; khí hóa lỏng gần 1 nghìn tấn; xăng dầu các loại 135,3 nghìn tấn; polypropylen 485 tấn; giấy ước 22,1 nghìn tấn; điện thoại di động trên 753,8 nghìn cái; xe máy trên 75 nghìn cái; dầu thực vật trên 10,5 nghìn tấn; bia các loại khoảng 152,7 triệu lít; rượu các loại khoảng 5,3 triệu lít (chưa kể rượu dân gian); thuốc lá trên 220 triệu bao…


4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: Vận hành hệ thống điện đảm bảo an toàn và ổn định; tận dụng khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện, đảm bảo mục tiêu tích nước và giữ mực nước các hồ thủy điện ở cao trình mực nước dâng bình thường; Các Nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí sản xuất phụ thuộc khai thác thủy điện để đảm bảo chất lượng điện áp trong cả nước. Để đảm bảo tối ưu sản lượng thủy điện miền Bắc nên nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhập khẩu điện của Trung Quốc ở mức thấp. Vì vậy, sản lượng điện tháng 11 ước đạt 10,45 tỷ kWh, tăng 7,9% so với tháng 11 năm 2012, tính chung 11 tháng ước đạt gần 113,8 tỷ kWh, tăng 8,2% so với cùng kỳ. 

Trong tháng, đảm bảo cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt dân cư kể cả những vùng bị bão lũ sau khi nước rút. So với cùng kỳ, điện dùng trong sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng gần 9,9%, chiếm tỷ trọng 54,7%; điện cấp cho nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng gần 19,0%, chiếm tỷ trọng 1,0%; điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn, nhà hàng tăng 8,7%, chiếm tỷ trọng gần 4,7%; điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng gần 8,7%, chiếm tỷ trọng 34,9%... Tính đến hết tháng 11, điện thương phẩm ước đạt gần 105,6 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp kể từ năm 2008 đến nay.
- Ngành dầu khí: Hoạt động khai thác, khảo sát, thăm dò được triển khai theo kế hoạch. Tháng 11 năm 2013 so với cùng kỳ, sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 1,38 triệu tấn, giảm 3,2%; khai thác khí ước đạt 0,73 tỷ m3, giảm 16,3%; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 64,0 nghìn tấn, giảm 1,1%; polypropylen ước đạt 11 nghìn tấn, giảm 29,1%. Tính chung 11 tháng so với cùng kỳ: sản lượng khai thác dầu thô ước đạt gần 15,2 triệu tấn, giảm 0,6%; khai thác khí ước đạt 8,8 tỷ m3, tăng 4,0% so với cùng kỳ; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 646,9 nghìn tấn, tăng 9,7%; polypropylen ước đạt 143,7 nghìn tấn, tăng 22,4%. Trong hoạt động chế biến, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất ổn định. Sản lượng xăng dầu tháng 11 ước đạt 547,9 nghìn tấn, giảm 0,7% so với tháng 11 năm 2012; tính chung 11 tháng ước đạt gần 6.027 triệu tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng, hai sản phẩm là xăng dầu và polypropylen hoàn thành vượt kế hoạch năm (xăng dầu vượt 6,3% và polypropylen vượt 2,6%).
Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí nên tính đến đầu tháng 11 đã triển khai 10 dự án thu nổ địa chấn với tổng khối lượng đã thu nổ được 8.648 km2 địa chấn 3D và 11.446 km địa chấn 2D; triển khai thi công 30 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng và hoàn thành 30 giếng khoan khai thác; đã phát triển và đưa 6 mỏ vào khai thác, trong đó mỏ Sư Tử Vàng Đông Bắc đưa vào khai thác ngày 30 tháng 10 vừa qua.
- Ngành Than và Khoáng sản: Từ đầu năm đến nay, khâu chuẩn bị sản xuất giảm so với cùng kỳ: khối lượng bóc đất đá ước đạt 192,4 triệu m3, giảm 9,8%; khối lượng mét đào lò mới ước đạt 313,3 nghìn m, giảm 3,8%. Trong hoạt động khai thác và chế biến than sạch, tháng 11 sản lượng than sạch ước đạt trên 3,8 triệu tấn, giảm 0,2% so với thực hiện tháng trước nhưng tăng 2,0% so với tháng 11 năm 2012; tính chung 11 tháng, sản lượng than sạch ước đạt trên 36,9 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ. 
Tiêu thụ than tính đến hết tháng 11 tương đương cùng kỳ. Xuất khẩu than đá kém, ước đạt gần 11,3 triệu tấn, giảm 28,7% so với cùng kỳ nhưng bù lại, tiêu thụ than trong nước tăng đáng kể: Hộ điện tăng 23,1%; hộ phân bón và hóa chất tăng 16,1%; hộ giấy tăng 16,0% và hộ xi măng tăng gần 3,0%...

Tồn kho than tiêu chuẩn tiếp tục tăng, tính đến hết tháng 11 là 6,47 triệu tấn than tiêu chuẩn các loại.
Hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ một số khoáng sản chủ yếu như đồng tấm, tinh quặng đồng, quặng sắt… 11 tháng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ: Sản lượng khai thác và chế biến sản phẩm apatít ước đạt gần 2,37 triệu tấn, tăng 9,1%; tinh quặng đồng tăng gấp 6,1 lần; đồng tấm tăng 17,4%; quặng sắt tăng 63,0%; vàng tăng 9,6%… Tiêu thụ tinh quặng đồng tăng 42,7%; đồng tấm tăng gấp 2,2 lần; kẽm thỏi tăng 19,3%; quặng sắt tăng gấp 4,4 lần...

4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: Thông thường, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong mùa xây dựng cuối năm do thời tiết khô ráo nhưng hiện nay nguồn cung đang vượt xa cầu nên giá biến động giảm nhẹ. Tình trạng này cũng khiến các doanh nghiệp sản xuất cầm chừng so với tháng trước và so với cùng kỳ. So với tháng 11 năm 2012: Sản lượng sắt, thép thô tháng 11 ước đạt 220,4 nghìn tấn, giảm 13,6%; thép cán ước đạt 252,6 nghìn tấn, tăng 14,6%; thép thanh, thép góc ước đạt 275,3 nghìn tấn, giảm 12,1%. Tính chung 11 tháng so với cùng kỳ: sản lượng sắt, thép thô ước đạt hơn 2,48 triệu tấn, giảm 10,8%; thép cán ước đạt hơn 2,61 triệu tấn, tăng 25,0%; thép thanh, thép góc ước đạt 2,97 triệu tấn, tăng 1,9%. 

- Ngành Phân bón và Hoá chất: Trong tháng giảm sản lượng sản xuất, so với cùng kỳ, sản lượng phân NPK ước đạt 212,3 nghìn tấn giảm 9,5%; phân DAP ước đạt 26,0 nghìn tấn, giảm 4,5%; phân urê ước đạt 208,1 nghìn tấn, giảm 19,1%. Tính chung 11 tháng so với cùng kỳ, phân NPK ước đạt trên 2,2 triệu tấn, giảm 3,0%; phân DAP ước đạt 210,0 nghìn tấn, giảm 19,2%; riêng sản lượng phân urê ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 19,8%. 
Tại thời điểm này, giá phân urê Phú Mỹ từ đại lý cấp 1 phân phối đến đại lý cấp 2 hoặc bán cho nông dân có giá 8.400 - 8.600 đồng/kg, còn nhà máy bán cho đại lý 7.400 - 7.600 đồng/kg, tăng bình quân 200 đồng/kg so với cách đây 1 tháng; giá phân urê hạt đục Cà Mau dao động từ 7.800 - 8.300 đồng/kg tại các tỉnh phía Nam.
- Ngành cơ khí, điện, điện tử: Tháng 11 so với cùng kỳ: sản lượng ô tô lắp ráp ước đạt 9,6 nghìn cái, tăng 23,2%; xe máy ước đạt 329,8 nghìn cái, giảm 13,4%; ti vi ước đạt 313,2 nghìn cái, tăng 88,3%; điện thoại di động ước đạt 12,4 triệu cái, giảm 3,1%... Tính chung 11 tháng so với cùng kỳ: sản lượng ô tô lắp ráp ước đạt 88,2 nghìn cái, tăng 14,4%; xe máy ước đạt 3,33 triệu cái, tăng 5,2%; ti vi ước đạt gần 2,76 triệu cái, tăng 22,6%; điện thoại di động ước đạt 113,6 triệu cái, tăng 4,6%.
4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: Sản xuất trả nợ đơn hàng và đón đầu vụ mua sắm cuối năm nên tình hình có phần khẩn trương hơn. Tháng 11 so với cùng kỳ, sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 25,7 triệu m2, tăng 19,7%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 37,8 triệu m2, giảm 3,7% (xu hướng tiêu dùng ngày càng gần gũi với sản phẩm tự nhiên hơn); sản lượng quần áo mặc thường ước đạt gần 244 triệu cái, tăng 15,9%. Tính chung 11 tháng so với cùng kỳ, sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 265,7 triệu m2, tăng 2,7%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 556,9 triệu m2, giảm 9,4%. Tuy nhiên, sản lượng quần áo mặc thường ước đạt gần 2,5 tỷ cái, tăng 11,5% (ngành công nghiệp may mặc có khả năng phục hồi sau suy thoái nhanh hơn ngành dệt vì quy mô ngành hàng này lớn hơn, linh hoạt hơn). 

- Ngành Giấy: sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy ước đạt 160 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ; tính chung 11 tháng ước đạt trên 1,7 triệu tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trong tháng, giá nguyên liệu giấy trên thị trường thế giới có xu hướng biến động tăng nhưng mức độ tăng không đồng đều ở các thị trường. Tuy thị trường trong nước chưa chịu ảnh hưởng nhưng giá bán các loại giấy in, giấy viết và giấy in báo ổn định dù sức tiêu thụ thấp.

- Ngành Thuốc lá: sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 11 ước đạt 567,0 triệu bao, tăng 16,5% so với cùng kỳ; tính chung 11 tháng ước đạt gần 5,3 tỷ bao, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Lượng tồn kho tính đến hết tháng 11 trên 220 triệu bao. Hiện tại, công tác thu mua, chế biến nguyên liệu được tiến hành khẩn trương hơn để tập trung nguyên liệu cho sản xuất phục vụ dịp lễ tết  và nông dân một số vùng trồng nguyên liệu thuốc lá phía Nam đã tiến hành gieo giống vụ đông xuân, chuẩn bị đưa cây con ra ruộng trồng. 
 - Ngành Bia, rượu, nước giải khát: Sản lượng sản xuất bia các loại tháng 11 ước đạt 273,9 triệu lít, tăng 15,0% so với cùng kỳ; tính chung 11 tháng, sản xuất bia các loại ước đạt trên 2,67 tỷ lít, tăng 7,8% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 490,9 triệu lít, tăng 9,4%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt trên 1,19 tỷ lít, tăng 5,7%). Thời tiết đã bước vào mùa lạnh nhưng sản xuất cũng như tiêu thụ bia của khu vực kinh tế trung ương vẫn tăng đáng kể. Tuy nhiên, sản lượng bia của khu vực kinh tế địa phương giảm mạnh, nhất là sản phẩm bia hơi do yêu cầu của thị trường ngày càng chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm rượu đang đẩy mạnh sản xuất để gia tăng lượng dự trữ chuẩn bị cho dịp tết sắp tới. Sản lượng đồ uống có nguồn gốc thiên nhiên tăng mạnh trong 2 tháng gần đây. 
- Ngành sữa: Đẩy mạnh sản xuất để cạnh tranh với sữa thành phẩm nhập ngoại. Sản phẩm sữa đặc có đường, sữa nước và sữa chua được đánh giá là có khả năng cạnh tranh do tỷ lệ sữa tươi trong nước sản xuất ngày càng cao. Trong tháng, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam đưa ra thị trường sản phẩm mới sữa tươi 100% nguyên chất (giữ được các chất dinh dưỡng thiết yếu và giàu canxi tự nhiên, dễ hấp thu cho cơ thể) được sản xuất tại New Zealand. Tuy nhiên, sản phẩm sữa bột dù chưa cạnh tranh được với sữa nhập ngoại nhưng 11 tháng ước đạt 77,6 nghìn tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Vì vậy, cần có chính sách khuyến khích sản xuất trong nước để người dân và đặc biệt là trẻ em có thể sử dụng sữa giá rẻ, phù hợp với thu nhập. 


- Các ngành khác tháng 11 sản xuất tăng trưởng thấp hơn những năm trước nhưng không có biến động đáng kể.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu

Tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 17,9% so với tháng 11 năm 2012, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,85 tỷ USD, tăng 30,3% so với tháng 11 năm 2012. 

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 121,023 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt hơn 74,56 tỷ USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ (Phụ lục 5). 

 Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ: 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 18,12 tỷ USD, giảm 5,8% và chiếm tỷ trọng 14,97% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: thủy sản tăng 9,6%; rau quả tăng 24,2%; nhân điều tăng 10,9%; hạt tiêu tăng 16,1%. Tuy nhiên, cà phê giảm 26,1%; gạo giảm 18,8%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 19,2%; cao su giảm 13,4%.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước 8,7 tỷ USD, giảm 18,7% và chiếm tỷ trọng gần 7,2%, trong đó: Than đá giảm 28,7%; dầu thô giảm 14,4%; xăng dầu các loại giảm 34,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 10,1%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 85,5 tỷ USD, tăng 27,3% và chiếm tỷ trọng khoảng 70,6%, trong đó: bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 11,2%; hóa chất tăng 32,5%; sản phẩm chất dẻo tăng 13,2%; túi sách, vali, mũ, ô dù tăng 26,6%; sản phẩm mây, tre, cói, thảm tăng 8,3%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 15,8%; hàng dệt và may mặc tăng 19,7%; xơ, sợi dệt các loại tăng 15,6%; giày dép các loại tăng 14,2%; nguyên phụ liệu, dệt may, da giày tăng 19,4%; sắt thép các loại tăng 10,4%; sản phẩm từ sắt thép tăng 13,2%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 24,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 41,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 78,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 7,7%; dây điện và dây cáp điện tăng 10,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 7,9%... Tuy nhiên, một số sản phẩm có kim ngạch giảm như: phân bón giảm 22,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 10%...

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt 8,75 tỷ USD, tăng 22,9% và chiếm tỷ trọng 7,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Xét về giá, so với cùng kỳ, giá bình quân của một số mặt hàng xuất khẩu tiếp tục giảm: giá nhân điều giảm 5,83%; hạt tiêu giảm 1,62%; gạo giảm 3,34%; cao su giảm 17%; than đá giảm 13,87%; dầu thô giảm 3,32%; xăng dầu các loại giảm 4,41%; quặng và khoáng sản khác giảm 44,7%; phân bón giảm 6,62%; chất dẻo nguyên liệu giảm 1,45%; sắt thép các loại giảm 5,76%... Một số mặt hàng giá tăng như: chè các loại tăng 6,22%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 10,11%; xơ, sợi dệt các loại tăng 1,63%... 

Xét về lượng, các mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng gồm: nhân điều tăng 17,81%; hạt tiêu tăng 17,97%; than đá tăng 17,23%; quặng và khoáng sản khác tăng 146,34%; xơ, sợi dệt các loại tăng 13,8%; sắt, thép các loại tăng 17,14%... Tuy nhiên, một số mặt hàng giảm như: cà phê giảm 25,6%; chè các loại giảm 5,9%; gạo giảm 15,96%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 26,59%; dầu thô giảm 11,42%; xăng dầu các loại giảm 31,89%; phân bón các loại giảm 17,13%...  
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Xét theo thị trường, ước xuất khẩu vào thị trường Châu Á tăng 12,9%, chiếm tỷ trọng gần 51,2% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu tăng 21,6% và chiếm tỷ trọng trên 20,4% (trong đó: EU tăng 22,4% và chiếm tỷ trọng 18,4%); sang thị trường Châu Mỹ tăng 28,2%, chiếm tỷ trọng 22,1%; sang thị trường Châu Phi tăng 12,9%, chiếm tỷ trọng 1,6%; sang thị trường Châu Đại Dương tăng 19,8%, chiếm tỷ trọng gần 3,0%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng gần 1,8% (Phụ lục 6).

2. Nhập khẩu 

Tháng 11, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 12,25 tỷ USD, tăng 22,3% so với tháng 11 năm 2012, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7 tỷ USD, tăng 30,1% so với tháng 11 năm 2012.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 121,12 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 52,18 tỷ USD, tăng 6,0%, chiếm tỷ trọng 43,1%; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 68,94 tỷ USD, tăng 26,0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 56,9% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (Phụ lục 7).

Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt gần 106,4 tỷ USD, tăng 16,5% và chiếm tỷ trọng 87,8%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 1,5% và chiếm tỷ trọng 3,4%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 5,7 tỷ USD, tăng 15,8% và chiếm tỷ trọng 4,7%; nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 36,2% và chiếm tỷ trọng 4,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xét theo mặt hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: hạt điều tăng 88,2%; ngô tăng 12,6%; dầu thô tăng 66,2%; khí đốt hóa lỏng tăng 4,7%;chất dẻo nguyên liệu tăng 19%; giấy các loại tăng 13,7%; bông các loại tăng 38%; xơ, sợi dệt các loại tăng 8,1%; vải các loại tăng 19,1%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 19%; thép các loại tăng 13,2%; máy tính, điện tử và linh kiện tăng 38,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 15,6%; điện thoại các loại và linh kiện (trừ điện thoại di động) tăng 76,6%... Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 19,8%; xăng dầu các loại giảm 24,1%; cao su các loại giảm 15,8%...

Xét về lượng, so với cùng kỳ, lượng nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: hạt điều tăng 102,3%; quặng và khoáng sản khác tăng 5,2%; dầu thô tăng 72,3%; phân bón tăng 17,7%; chất dẻo nguyên liệu tăng 13,9%; giấy các loại tăng 21,1%; bông các loại tăng 44,8%; xơ, sợi dệt các loại tăng 7,3%; thép các loại tăng 26,9%... Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 26,7%; xăng dầu các loại giảm 21,9%...

Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng tăng như: lúa mỳ tăng 9,4%; ngô tăng 4,2%; chất dẻo nguyên liệu tăng 4,5%... Tuy nhiên, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng giảm: hạt điều giảm gần 7,0%; quặng và khoáng sản khác giảm 1,1%; dầu thô giảm 3,6%; xăng dầu các loại giảm 2,9%; khí đốt hóa lỏng giảm 3,5%; phân bón giảm 14,1%; cao su giảm 19,7%; giấy các loại giảm 6,1%; bông các loại giảm 4,6%; thép các loại giảm 10,8%; kim loại thường khác giảm 3,4%; phế liệu sắt thép giảm 11,1%...
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Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Châu Á tăng 18,7%, chiếm tỷ trọng trên 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu tăng 6,8% và chiếm tỷ trọng 8,3%, trong đó EU tăng 6,6%, chiếm tỷ trọng 7%; Châu Mỹ tăng 9,3% và chiếm tỷ trọng 6,4%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,4%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng 1,5% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 2,2% (Phụ lục 8).

          3. Cán cân thương mại

Tháng 11 xuất siêu 50 triệu USD, bằng 0,41% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung 11 tháng nhập siêu 96 triệu USD, bằng 0,08% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: Khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu của 12,3 tỷ USD; khu vực FDI không kể dầu thô xuất siêu khoảng 5,6 tỷ USD, kể cả dầu thô xuất siêu khoảng 12,2 tỷ USD. 

4. Thị trường trong nước

Mưa bão nhiều vùng trong cả nước đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân cư. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào, giá cả không biến động nhiều là những yếu tố tích cực ổn định thị trường trong nước. Thời tiết  chuyển mùa và cũng là dịp mua sắm cuối năm nhưng giá hàng hóa tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ do giá thế giới giảm. Những sản phẩm là đầu vào cho sản xuất cũng được kích cầu bằng cách rút ngắn chi phí gián tiếp để giảm giá sản phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh tổ chức các hoạt động khuyến mại trực tiếp bằng cách giảm giá hàng bán, đồng thời, chuẩn bị hàng hóa phong phú, đa dạng để người dân có thêm cơ hội lựa chọn. Vì vậy, thị trường nhộn nhịp hơn mặc dù sức mua vẫn còn yếu: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 11 ước đạt 226,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,2% so với tháng 10; tính chung 11 tháng ước đạt 2.386,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tốc độ tăng trưởng là 5,54%). Xét theo ngành kinh tế, 11 tháng so với cùng kỳ, ngành thương nghiệp ước đạt 1.832,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% và chiếm tỷ trọng 76,8 %; khách sạn, nhà hàng đạt 287,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% và chiếm tỷ trọng 12,1%; du lịch đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và chiếm tỷ trọng 0,93%; dịch vụ đạt 243,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% và chiếm tỷ trọng 10,2%.
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CHỈ SỐ TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

 11 THÁNG NĂM 2013 SO VỚI CÙNG KỲ


Cỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 5,5% so với tháng 12/2012. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng đầu năm tăng 6,65% so với cùng kỳ.
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